PHỤ LỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, TIÊU NƯỚC VÀ

TẠO NGUỒN TÌNH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐẦUU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

​​__________________________________

Phụ lục 1: Các công trình cấp nước theo các giai đoạn:

	STT
	Tên nhà máy nước
	Đến năm 2010
	Từ 2011 - 2020
	Ghi chú

	
	
	Công suất 
(m3/ng.đm)
	Kinh phí 
(tỷ đồng)
	Công suất 

(m3/ng.đm)
	Kinh phí
(tỷ đồng)
	

	1
	Khu hữu sông Cái
	
	
	
	
	

	
	Nhà máy nước Ninh Phước
	120.011
	960,09
	
	
	xây dựng mới

	
	Nhà máy nước Ninh Phước
	
	
	243.699
	1.949,59
	mở rộng

	2
	Khu tả sông Cái
	
	
	
	
	

	
	Nhà máy nước
    Phan Rang - Tháp Chàm
	40.000
	334,00
	
	
	mở rộng

	
	Nhà máy nước Thuận Bắc
	46.776
	371,21
	
	
	xây dựng mới

	
	Nhà máy nước Thuận Bắc
	
	
	29.224
	233,79
	mở  rộng

	3
	Nhà máy nước BÁC ÁI
	5.175
	36,23
	
	
	xây dựng mới

	
	
	
	
	3.242
	22,70
	mở rộng

	4
	Nhà máy nước NINH SƠN
	12.500
	87,50
	
	
	xây dựng mới

	
	
	
	
	7.751
	54,25
	mở  rộng

	
	Cộng giai đoạn
	
	1.792,02
	
	2.260,33
	


Phụ luc 2: Các công trình tiêu đến năm 2010:

	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	Kinh phí

(Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Sông Quao
	1.971
	hoàn chỉnh

	2
	Sông Lu 1
	1.439
	hoàn chỉnh

	3
	Sông Lu 2
	1.108
	hoàn chỉnh

	4
	Kênh Hộ Tại
	3.105
	hoàn chỉnh

	5
	Kênh Cầu Ngòi
	893
	hoàn chỉnh

	6
	Kênh Chà Là
	454
	hoàn chỉnh

	7
	Kênh Kiền Kiền
	5.452
	làm mới

	8
	Phước Nhơn
	2.735
	nạo vét

	9
	Hệ thống thoát nước thành phố
     Phan Rang - Tháp Chàm
	86.237
	cải tạo, nâng cấp

	
	Tổng cộng
	112.394
	


Phụ lục 3: Công trình dự kiến xây dựng mới đến năm 2010

	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	Vị trí xã
	Flv2 km2
	FTưới  ha
	Kinh phí
106 đ
	Ghi chú

	I
	HUYỆN BÁC ÁI
	
	2.008
	1.182.066
	

	1
	Hồ Sông Cái
	Phước Hoà
	773
	600
	1.041.437
	

	2
	HồTrà Co
	Phước Tân
	94
	1200
	101.929
	

	3
	Hồ Ô Căm
	Phước Trung
	31
	150
	30.000
	

	4
	Đập Gia Ế
	Phước Bình
	96
	58
	8.700
	

	II
	HUYỆN NINH  SƠN
	
	7.620
	886.357
	

	1
	Hồ Sông Than
	Hoà Sơn
	328
	2.800
	328.000
	

	2
	Đập Tân Mỹ
	Mỹ Sơn
	1.200
	3.700
	418.254
	

	3
	Hồ Cho Mo
	Mỹ Sơn
	77
	1.000
	113.103
	

	4
	Hồ Suối Cát
	Quảng Sơn
	8,5
	120
	27.000
	

	III
	HUYỆN NINH PHƯỚC
	
	2.440
	302.554
	

	1
	Hồ Lanh Ra
	Phước Sơn
	86
	1.000
	73.00
	

	2
	Hồ Sông Biêu 
	Nhị Hà
	67
	940
	122.00
	

	3
	Hồ Tà Ranh
	Phước Thái
	13
	80
	18.000
	

	4
	Hồ Bầu Zôn
	Phước Hữu
	17,3
	120
	22.317
	

	5
	Hồ Tân Giang 2
	Phước Hà
	144
	300
	67.237
	

	IV
	HUYỆN THUẬN BẮC
	
	413
	196.519
	

	1
	Hồ Bà Râu
	Phước Kháng
	30
	300
	100.000
	

	2
	Hồ Phước Nhơn
	Phước Trung
	11
	80
	29.736
	

	3
	Hồ sinh thái Kiền Kiền
	Lợi Hải
	22
	30
	61.658
	cắt lũ

	4
	Hồ Bình Tiên
	Công Hải
	11
	3
	5.125
	cấp nước
1.000 m3/ngày

	V
	HUYỆN NINH HẢI
	
	88
	19.043
	

	1
	Hồ Hố Chại
	Nhơn Hải
	2
	45
	10.694
	

	2
	Hồ Hoàng Dung
	Vĩnh Hải
	0.5
	5
	1.432
	

	3
	Hồ Quạt
	Vĩnh Hải
	2,5
	38
	6.917
	

	VI
	THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
	
	

	1
	Đập hạ lưu sông Dinh
	P. Đạo Long
	
	
	170.000
	cải tạo
 môi trường

	VII
	TỈNH NINH THUẬN
	
	
	1.000.000
	

	1
	Hệ thống thủy lâm kết hợp
	Toàn tỉnh
	
	
	1.000.000
	giư nước tạo ấm, phòng chống cháy rừng, tái tạo, phát triển rừng, chống sa mạc hoá, ngăn lũ ống, lũ quét

	
	TỔNG TOÀN TỈNH
	
	
	12.669
	3.712.169
	


Phụ lục 4:

Công trình tạo nguồn tưới và dự kiến xây dựng mới sau năm 2010
	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	Vị trí (xã)
	Flv (km2)
	Diện tích

tưới (ha)
	Kinh phí

(106đồng)
	Ghi chú

	I
	HUYỆN BÁC ÁI
	
	715
	105.454
	

	1
	Hồ Phước Trung
	Phước Trung
	 16
	270
	61.454
	đến năm 2010

	2
	Hồ Tô Hạp 1
	Phước Bình
	420
	135
	27.000
	kết nối thủy điện N= 10MW

	3
	Hồ Tô Hạp 2
	Phước Bình
	510
	120
	24.000
	kết hợp thủy điện N=5MW

	4
	Hồ sinh thái Đa Mây
	Phước Bình
	75
	190
	38.000
	

	II
	HUYỆN NINH SƠN
	
	2.355
	336.554
	

	1
	Hồ sông Pao
	Hoà Sơn
	2
	55
	9.868
	

	2
	Hồ Quảng Sơn
	Quảng Sơn
	11
	300
	30.000
	

	3
	Hồ Tà Nôi
	Ma Nới
	108
	600
	117.000
	

	4
	Hồ Tà Lâm
	Ma Nới
	87
	600
	145.000
	

	5
	Đập 19/5 mở rộng
	Lâm Sơn
	38
	800
	34.686
	

	III
	HUYỆN NINH PHƯỚC
	
	781
	186.043
	

	1
	Hồ Phước Hà
	Phước Hà
	5,4
	50
	60.000
	

	2
	Hồ Núi Một
	Phươc Dinh
	29
	230
	26.376
	

	3
	Hồ Trà Van
	Phước Hà
	38
	350
	56.000
	

	4
	Hồ Đèo Mới
	Phước Minh
	7
	87
	15.635
	

	5
	Hồ Quán Thẻ 1
	Phước Minh
	2,5
	30
	4.701
	

	6
	Hồ Quán Thẻ 2
	Phước Diêm
	2
	25
	5.554
	

	7
	Hồ Cà Ná (D.L)
	Phước Dinh
	4,5
	0
	5.703
	cấp nước
870m3/ngày

	8
	Hồ Cò Kè
	Phước Dinh
	2,5
	4
	6.222
	cấp nước 200m3/ngày

	9
	Hồ Đá Đen
	Phước Dinh
	6
	5
	5.852
	cấp nước 400m3/ngày

	IV
	HUYỆN THUẬN BẮC
	
	36
	9.986
	

	1
	Hồ Lợi Hải
	Lợi Hải
	5
	36
	9.986
	

	V
	HUYỆN NINH HẢI
	
	69
	17.613
	

	1
	Hồ Đá Bàn
	Nhơn Hải
	0,5
	5
	1.328
	

	2
	Hồ Thái An 1
	Vĩnh Hải
	3
	40
	9.684
	

	3
	Hồ Thái An 2
	Vĩnh Hải
	1,8
	24
	6.601
	

	
	TỔNG TOÀN TỈNH
	
	
	3.956
	700.650
	


	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

	
	

	
	Trần Xuân Hoà


